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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn 
1.1. Cơ sở pháp lý: 

- Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

- Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Y tế;

- Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-BYT ngày 13/02/2025 của Bộ Y tế ban hành Danh mục nhiệm vụ Bộ Y tế giao các đơn vị chủ trì thực hiện năm 2025.
1.2. Cơ sở thực tiễn: 
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Khoa Y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, phù hợp với quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Mục đích

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y tế tiến hành tổng kết 11 năm thi hành Thông tư số 01/2014/TT-BYT BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước để:
- Có căn cứ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BYT;

- Đề xuất các nội dung cập nhật theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ sở vật chất, nhân lực của khoa y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Nguồn báo cáo, số liệu

- Kết quả Báo cáo đánh giá của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền dựa vào kiểm tra, đánh giá thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BYT tại các bệnh viện y học cổ truyền tỉnh.
- Các báo cáo đánh giá thực hiện, công văn góp ý của Sở Y tế, các bệnh viện y học cổ truyền tỉnh trong toàn quốc.
Phần thứ nhất
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I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BYT

Thông tư số 01/2014/TT-BYT do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền là đầu mối xây dựng trình lãnh đạo Bộ ban hành.
Tại địa phương, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Thông tư số 01/2014/TT-BYT đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư để biết và triển khai thực hiện.  
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2014/TT-BYT

- Bộ Y tế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 01/2014/TT-BYT đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đến các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Sở Y tế tổ chức tập huấn Thông tư và có các văn bản hướng dẫn cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.
- Đăng tải Thông tư số 01/2014/TT-BYT trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

3. Đánh giá việc bảo đảm các điều kiện thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BYT
a) Tổ chức, bộ máy:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai Thông tư số 01/2014/TT-BYT đã ban hành các quy chế chuyên môn, xây dựng cơ cấu, tổ chức theo quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b) Nhân lực
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí nhân lực đáp ứng các quy định tại Thông tư, đảm bảo phù hợp với quy mô, chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
c) Cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc, vật tư y tế

Đảm bảo theo quy mô, mô hình bệnh tật trên địa bàn.
Còn tình trạng thiếu dược liệu, vị thuốc cổ truyền do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu.

4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BYT
- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập toàn quốc.

- Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản lý.

- Qua kiểm tra việc thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BYT và các báo cáo khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền phối hợp với các Sở Y tế phát hiện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định; qua đó, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo việc thực hiện quy định tại Thông tư, đồng thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị tổ chức thực hiện để đề xuất giải pháp giải quyết.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TT-BYT

1. Kết quả đạt được: 

- Việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở thực hiện đúng quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch, quy mô bệnh viện đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
- Thực hiện thành lập khoa y học cổ truyền tại bệnh viện nhà nước.
2. Tồn tại, hạn chế: 

- Chưa quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa Y, dược cổ truyền cho các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập.

- Chưa quy định một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của khoa y học cổ truyền: Phòng bệnh, Phục hồi chức năng, Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục; thực hành khám bệnh, chữa bệnh; Ứng dụng công nghệ thông tin...
- Quy mô hoạt động: Khó khăn trong bố trí giường bệnh.

- Chưa quy định về bộ phận điều trị ban ngày.

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nhằm bảo đảm triển khai thực hiện hướng dẫn về hoạt động y học cổ truyền, cụ thể: 
- Quy định về phạm vi điều chỉnh;
- Quy định nguyên tắc hoạt động y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Hướng dẫn hoạt động y học cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Hướng dẫn các khu vực của hoạt động y học cổ truyền; 

- Hướng dẫn số lượng người làm việc; 

- Quy định điều khoản tham chiếu; hiệu lực thi hành; tổ chức thực hiện.
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